
Chiếu sáng nông nghiệp

Chiếu sáng Indoor

NHÓM SẢN PHẨM
LED BULB

• Sử dụng Chip LED Hàn Quốc có 
độ tin cậy cao

• Chất lượng ánh sáng cao (CRI> 
80) tăng khả năng nhận diện 
màu sắc của vật, ánh sáng trung 
thực tự nhiên.

• Dải điện áp rộng 150 – 250V đáp 
ứng dải điện áp lưới tại Việt Nam.

• Có khả năng chịu nhiệt, tản nhiệt 
nhanh, chịu áp suất...

ƯU ĐIỂM NỔI TRỘI
• Chiếu sáng hộ gia 

đình, căn hộ: phòng 
khách, phòng ngủ, 
phòng vệ sinh, bếp, 
ban công,...

• Chiếu sáng trang trí 
tại các cửa hàng, nhà 
hàng, khu vui chơi, ...

ỨNG DỤNG

• Phổ ánh sáng phù hợp điều khiển 
ra hoa cây hoa cúc/thanh long 
thương phẩm và nhân giống

• Chất lượng cây hoa tốt, đồng 
đều, giá trị kinh tế cao

• Chỉ số IP 54 ( hoa cúc), IP 65 
(thanh long)

• Tuổi thọ đèn cao, tiết kiệm 
điện năng

ƯU ĐIỂM NỔI TRỘI
• Sử dụng chiếu sáng 

cây thanh long, hoa 
cúc, nâng cao hiệu 
quả kinh tế cho bà con 
nông dân.

ỨNG DỤNG
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Model Công 
suất

Dải điện áp 
hoạt động

Hệ số 
công  
suất

Hiệu 
suất 
sáng

Quang 
thông Nhiệt độ màu

Chỉ số 
hoàn 
màu

Tuổi thọ Kích thước 
(øxC)

W V lm/W lm K Giờ mm

A45N1/3W.H 3 150 ÷ 250 0.5 90-95 270/285 3000/4000/6500 83 20000 45x77

A55N4/5W.H 5 150 ÷ 250 0.5 90-95 450/475 3000/4000/6500 83 20000 55x100

A60N3/7W.H 7 150 ÷ 250 0.5 80-90 560/630 3000/4000/6500 83 20000 60x112

A60N1/9W.H 9 150 ÷ 250 0.5 80-90 720/810 3000/4000/6500 83 20000 60x112
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Model Công 
suất

Dải điện áp 
hoạt động

Hệ số 
công  
suất

Hiệu 
suất 
sáng

Quang 
thông Nhiệt độ màu

Chỉ số 
hoàn 
màu

Tuổi thọ Kích thước 
(øxC)

W V lm/W lm K Giờ mm

A70N1/12W.H 12 150 ÷ 250 0.5 85-90 1020-1080 3000/4000/6500 83 20000 70x138

A80N1/15W.H 15 150 ÷ 250 0.5 85-90 1270-1350 3000/4000/6500 83 20000 80x155

A95N1/20W.H 20 150 ÷ 250 0.5 90-95 1800-1900 3000/4000/6500 83 20000 95x187

A120N1/30W.H 30 150 ÷ 250 0.5 85-95 2550-2850 3000/4000/6500 83 20000 120x220

A95N1/20W.H

1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

70

70
140
210
280
350

LƯỚI ĐỘ RỌI

1,5 m

2,5 m

3,5 m

lux

lux

lux

113

41

21 95

18
7

E27

A120N1/30W.H

1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

100

100
200
300
400
500

LƯỚI ĐỘ RỌI

1,5 m

2,5 m

3,5 m

lux

lux

lux

169

61

31 120

22
0

E27

A70N1/12W.H

1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

40

40
80
120
160
200

LƯỚI ĐỘ RỌI

1,5 m

2,5 m

3,5 m

lux

lux

lux

64

23

12 70

13
8

E27

A80N1/15W.H

1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

50

50
100
150
200
250

LƯỚI ĐỘ RỌI

1,5 m

2,5 m

3,5 m

lux

lux

lux

80

29

15
80

15
5

E27

42 Catalogue LED 2022


	1-HiRes
	2-HiRes

